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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) -0.4 8.6 17.2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -0.9 4.7 2.8

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng -0.8 5.1 3.9

0.1 -6.3 -10.6

-0.3 4.2 7.8

-1.6 -13.7 4.1

Dow Jones

NASDAQ

S&P500

FTSE 100

Nikkei 225

Shanghai Shenzhen CSI 300

KOSPI Index

Hàng tiêu dùng thiết yếu

Năng lượng

Tài chính

Chăm sóc sức khỏe

Công nghiệp

Công nghệ thông tin

Vật liệu xây dựng

Bất động sản

Dịch vụ tiện ích

Giá đóng cửa

Thay đổi (%)
Thị trường tiền tệ

Giá đóng 

cửa

Thay đổi        

1 ngày (%)

Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.8 0.7

2,347.30

84.85

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 501.3

Thịt heo (USD/kg) 2.1

4.40 1.1

USD/VND 25,195 -0.7

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

2.10 1.1

4.45 8.5

37,983 -1.2
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Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

89.70

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.6 0.7

Phân urea (USD/tấn) 315.0

1. Theo kết quả khảo sát của Đại học Michigan công bố ngày 12/4, chỉ số 

niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm trong tháng 4/2024 và các hộ gia đình cho 

rằng lạm phát sẽ tăng trong ít nhất là 12 tháng tới. Lạm phát vẫn cao và thị 

trường lao động vững mạnh khiến các thị trường tài chính và hầu hết các 

nhà kinh tế phải điều chỉnh dự báo về thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất từ 

tháng 6/2024 sang tháng 9/2024. 

2. Địa chính trị leo thang tại Trung Đông giữa Iran và Israel nhưng chưa 

gây ra lo ngại bởi giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu tăng lên và chỉ số chứng 

khoán thế giới như châu Á không cho thấy việc giảm mạnh. 

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã hoàn tất khâu 

chuẩn bị cho việc đấu thầu vàng miếng, nhằm tăng nguồn cung vàng ra thị 

trường. Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước đã quay trở lại với 

hoạt động này.

Tỷ giá mua/bán USD tại ngân hàng Vietcombank lần lượt ở mức 24.930 - 

25.300 VND/USD, lập kỷ mọi thời đại. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 

11/2022, tỷ giá bán ra tại Vietcombank vượt tỷ giá bán ra của Sở Giao dịch 

NHNN và chạm trần do NHNN quy định.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 3.4 -4.3% 230.6 3.8

8.4 -3.9% 77.1 3.2

33.3 2.1

1.6 -3.9% 19.5 1.5

44.5 -4.9% 12.8 1.9
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6.1 -3.3% 17.2 2.3
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Nhận định thị trường hàng ngày

Trước áp lực tới từ nhiều phía như: áp lực tỷ giá, 
căng thẳng quân sự tại Trung Đông hay lạm phát 
tại Mỹ có dấu hiệu tăng tốc trở lại sẽ khiến FED tiếp 
tục chính sách thắt chặt tiền tệ đã khiến thị trường 
đột ngột giảm điểm mạnh.  Kết phiên, chỉ số VN-
Index đóng cửa tại 1216,61 điểm (-59,99 điểm ~ 
4,70%), thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ 
mã tăng/giảm giá là 40/475, trong đó có 111 mã 
giảm kịch biên độ.

VN-Index đã có phiên điều chỉnh mạnh, nhanh 
chóng và có phần bất ngờ. Cây nến đỏ đi kèm 
thanh khoản cao phá vỡ mọi hỗ trợ ngắn hạn quan 
trọng cho thấy xu hướng thị trường chuyển biến 
xấu và sẽ không sớm quay trở lại đà tăng. Trong 
các phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có thể phục 
hồi kiểm định lại khu vực kháng cự 1230 - 1245 là 
cơ hội tốt để các nhà đầu tư tái cơ cấu lại danh 
mục đầu tư. Thị trường vẫn còn cơ hội giữ lại đà 
tăng nhưng với trường hợp chỉ số ngay lập tức lấy 
lại vùng điểm quan trọng 1230 trong vòng 3 phiên 
giao dịch và duy trì ở trên đó. Ngưỡng kháng cự và 
hỗ trợ lần lượt là 1230/1180. 
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Khối ngoại bán ròng 1199 tỷ đồng 

tập trung vào VHM (-278,5 tỷ), CTG 

(-207 tỷ), SSI (-83,6 tỷ), VCB (-77,3 

tỷ), VNM (-74,8 tỷ), TPB (-57,3 tỷ), 

HSG (-57,2 tỷ), HPG (-53,2 tỷ), 

PVD (-52,9 tỷ). Ngược lại, khối 

ngoại mua ròng tập trung vào 

MWG (105,8 tỷ), SGN (35,7 tỷ), 

SHB (31,6 tỷ).

Thị trường đang giao dịch ở mức 

P/E 17.x lần. Giá trị P/E trung bình 

trong vòng 10 năm là 16,6x lần. 
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